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1 51B32462 Xe tuyến cố định CN HTX VTDL HIỆP PHÚ XE THÀNH ĐẠT TẠI BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 53 10.08 5255.89

2 93H00699 Xe tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 41 10.55 3885.06

3 51B25733 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DV VT QUỐC CƯỜNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 30 11.74 2554.61

4 93C02397 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 9.00 495.61

5 93C02817 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6.00 954.76

6 93H4016 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 17 14.20 1197.26

7 93C01068 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 12 12.00 903.15

8 93C01609 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 11.00 868.05

9 93C04803 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 19 11.95 1590.45

10 93C12045 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THƯƠNG I Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 7.00 821.92

11 93C07725 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 24 10.44 2298.55

12 93C07538 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 5.02 1793.24

13 93C11867 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 45 8.22 5475.00

14 93C05933 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD CĐ TÀI ẨN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 35 6.33 5529.85

15 93C10997 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 10.46 3918.75

16 93H02684 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 15.27 2685.75

17 93C08548 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 36 6.53 5512.37

18 93H03122 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 33 5.54 5952.59

19 93H01552 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 25 5.25 4763.88

20 93C13033 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 18 8.13 2215.09

21 93B00729 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 6.67 1649.79

22 93H01714 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 8.00 753.12

23 48H00201 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 6 5.34 1124.05

24 93C09125 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 30 13.10 2290.41

25 93H8597 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 49 6.13 7995.07

26 93H01391 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 37 12.13 3049.90

27 36C31207 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY TNHH TARIS 28 8.35 3352.84

28 93C12086 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 26 15.93 1632.05

29 93H01043 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 14 5.67 2470.73

30 93H00065 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 13 6.05 2149.66

31 93H00457 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 6 6.00 631.37

32 93B00804 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 29 5.50 5269.80

33 93B00824 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 27 8.14 3317.83

34 63B01589 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI LỘC NINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 15 8.10 1851.80

35 93B00734 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 9 9.00 870.92

36 93C07770 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 13 5.60 2321.68

37 93C10106 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 12 6.21 1933.16

38 93F00643 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 5.36 7643.89

39 93C06852 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 39 9.38 4159.01

40 93C11853 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 39 10.18 3832.30

41 93C11122 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 21 7.97 2635.96

42 93H03974 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 9.77 1023.25

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày      /10/2023 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)

Từ ngày: 01/05/2023 Đến ngày: 31/05/2023

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu

Tổng km 

hành trình


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-16T14:27:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-16T14:27:27+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-16T14:27:34+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




